
        BỘ CÔNG AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

                             

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 
 

 

TT 

Quân hàm 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Giáo 

dục 

Số năm công 

tác trong 

ngành Giáo 

dục và số năm 

trực tiếp 

giảng dạy 

Số nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, bài báo khoa học, đào tạo 

sau đại học 

Chiến sĩ 

thi đua/ 

Giảng viên 

dạy giỏi 

Huân chương 

hoặc Bằng 

khen 

Thành tích 

đơn vị do cá 

nhân lãnh 

đạo 03 năm 

liền kề 

Đối chiếu 

tiêu chuẩn 

1  Đại tá 

Nguyễn Giang 

Nam 

22/11/1968 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học 

CSND 

Tiến sĩ Nam Kinh 1996 - 23 năm 

công tác 

trong ngành 

- 16 năm trực 

tiếp giảng dạy 

- Chủ nhiệm 03 đề tài khoa học 

cấp Bộ, tỉnh: 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2010, 

xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

Kiên Giang, nghiệm thu năm 

2018, xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2022, 

xếp loại Xuất sắc 

- Chủ biên 03 giáo trình, 03 sách 

chuyên khảo. Tham gia 02 giáo 

trình. 

- 27 bài báo khoa học 

- Đào tạo sau đại học: 03 tiến sĩ, 

11 thạc sĩ 

- 08 lần 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, 02 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Trường 

- 01 lần Chiến 

sĩ thi đua toàn 

lực lượng 

CAND, 01 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Bộ 

- 01 Bằng khen 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 04 Bằng 

khen Bộ Công 

an, 01 Bằng 

khen UBND 

tỉnh Kiên 

Giang, 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

Bình Dương 

- 01 lần Cờ thi 

đua Bộ GD 

&ĐT, 02 lần 

Cờ thi đua 

BCA 

- Anh hùng 

lực lượng vũ 

trang nhân 

dân 

- 05 Bằng 

khen Bộ 

Công an, 01 

Bằng khen 

UBND 

TPHCM 

Đạt 

2  Đại tá Tiến sĩ Nam Kinh 1999 - 26 năm - Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp - 08 lần - 01 Bằng khen - 01 lần Cờ thi Đạt 
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TT 

Quân hàm 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Giáo 

dục 

Số năm công 

tác trong 

ngành Giáo 

dục và số năm 

trực tiếp 

giảng dạy 

Số nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, bài báo khoa học, đào tạo 

sau đại học 

Chiến sĩ 

thi đua/ 

Giảng viên 

dạy giỏi 

Huân chương 

hoặc Bằng 

khen 

Thành tích 

đơn vị do cá 

nhân lãnh 

đạo 03 năm 

liền kề 

Đối chiếu 

tiêu chuẩn 

Võ Quốc Công 

28/8/1976 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học 

CSND 

công tác 

trong ngành 

- 13 năm trực 

tiếp giảng 

dạy 

Bộ: 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2018, 

xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2024, 

xếp loại Xuất sắc 

- Chủ biên 04 giáo trình, 03 sách 

chuyên khảo, 01 tài liệu bồi 

dưỡng. Tham gia 03 giáo trình 

- 45 bài báo khoa học. 

- Đào tạo sau đại học: 03 tiến sĩ, 

50 thạc sĩ 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở  

- 01 lần Chiến 

sĩ thi đua toàn 

lực lượng 

CAND 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 05 Bằng 

khen Bộ Công 

an 

đua Bộ GD 

&ĐT, 02 lần 

Cờ thi đua 

BCA 

- Anh hùng 

lực lượng vũ 

trang nhân 

dân 

- 05 Bằng 

khen Bộ 

Công an, 01 

Bằng khen 

UBND 

TPHCM 

3  Đại tá 

Bùi Thanh 

Trung     

01/7/1976 

Trưởng khoa, 

Khoa Nghiệp vụ 

điều tra 

hình sự 

Tiến sĩ Nam Kinh 1999 - 26 năm 

công tác 

trong ngành 

- 17 năm trực 

tiếp giảng 

dạy 

- Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học 

cấp Bộ, tỉnh: 

+ 01 đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, nghiệm 

thu năm 2017, xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2021, 

xếp loại Xuất sắc 

- Chủ biên 09 giáo trình, 02 sách 

chuyên khảo, 02 sách tham 

khảo, 02 tập bài giảng. Tham gia 

05 giáo trình. 

- 37 bài báo khoa học. 

- Đào tạo sau đại học: 26 thạc sĩ 

- 11 lần 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, 03 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Trường 

- 01 lần Chiến 

sĩ thi đua toàn 

lực lượng 

CAND, 01 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Bộ 

- 01 Bằng khen 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 05 Bằng khen 

Bộ Công an, 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

Tây Ninh, 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

Bình Dương, 

01 Bằng khen 

UBND tỉnh 

Tiền Giang, 01 

- 02 lần Đơn 

vị quyết 

thắng, 01 lần 

Đơn vị tiên 

tiến 

- 03 Bằng 

khen Bộ 

Công an 

Đạt 
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TT 

Quân hàm 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 
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tính 
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tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Giáo 
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Số năm công 

tác trong 

ngành Giáo 

dục và số năm 

trực tiếp 

giảng dạy 

Số nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, bài báo khoa học, đào tạo 

sau đại học 

Chiến sĩ 

thi đua/ 

Giảng viên 

dạy giỏi 

Huân chương 

hoặc Bằng 

khen 

Thành tích 

đơn vị do cá 
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đạo 03 năm 

liền kề 

Đối chiếu 

tiêu chuẩn 

Bằng khen 

UBND 

TPHCM 

4  Đại tá 

Nguyễn Văn 

Sơn    28/5/1976 

Trưởng phòng, 

Phòng Quản lý 

nghiên cứu khoa 

học 

Tiến sĩ Nam Kinh 1999 - 26 năm 

công tác 

trong ngành 

- 24 năm trực 

tiếp giảng 

dạy 

- Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp 

Bộ: 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2012, 

xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ Công 

an, nghiệm thu năm 2024, xếp loại 

Đạt 

- Chủ biên 05 giáo trình, 02 sách 

chuyên khảo 

- 17 bài báo khoa học. 

- Đào tạo sau đại học: 01 tiến sĩ, 

07 thạc sĩ 

- 10 lần 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, 03 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Trường 

- 01 lần Chiến 

sĩ thi đua toàn 

lực lượng 

CAND, 01 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Bộ 

- 01 Bằng khen 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 05 Bằng 

khen Bộ Công 

an, 01 Bằng 

khen UBND 

tỉnh Bình 

Dương, 01 

Bằng khen 

UBND 

TPHCM 

01 lần Cờ thi 

đua BCA, 01 

lần Đơn vị 

quyết thắng, 

01 lần Đơn 

vị tiên tiến 

Đạt 

5  Đại tá 

Phạm Văn Minh    

01/3/1978 

Trưởng khoa, 

Khoa Luật 

Tiến sĩ Nam Kinh 2001 - 23 năm 

công tác 

trong ngành 

- 19 năm trực 

tiếp giảng 

dạy 

- Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp 

Bộ: 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2012, 

xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2022, 

xếp loại Xuất sắc 

- Chủ biên 05 giáo trình, 04 sách 

chuyên khảo 

- 45 bài báo khoa học. 

- Đào tạo sau đại học: 02 tiến sĩ, 

- 07 lần 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, 02 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Trường 

- 01 lần Chiến 

sĩ thi đua toàn 

lực lượng 

CAND, 01 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

- 01 Bằng khen 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 07 Bằng khen 

Bộ Công an, 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

Bình Thuận, 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

Tiền Giang 

01 lần Cờ thi 

đua CP, 01 

lần Cờ thi 

đua BCA, 01 

lần Đơn vị 

quyết thắng 

03 Bằng khen 

Bộ Công an 

Đạt 
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Quân hàm 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Giáo 

dục 

Số năm công 

tác trong 

ngành Giáo 

dục và số năm 

trực tiếp 

giảng dạy 

Số nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, bài báo khoa học, đào tạo 

sau đại học 

Chiến sĩ 

thi đua/ 

Giảng viên 

dạy giỏi 

Huân chương 

hoặc Bằng 

khen 

Thành tích 

đơn vị do cá 

nhân lãnh 

đạo 03 năm 

liền kề 

Đối chiếu 

tiêu chuẩn 

10 thạc sĩ cấp Bộ 

6  Đại tá 

Nguyễn Thanh 

Dương    

20/3/1978 

Trưởng khoa, 

Khoa Cảnh sát 

điều tra tội phạm 

về ma túy 

Tiến sĩ Nam Kinh 2001 - 23 năm 

công tác 

trong ngành 

- 17 năm trực 

tiếp giảng 

dạy 

- Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học 

cấp Bộ, tỉnh: 

+ 01 đề tài khoa học cấp Bộ 

Công an, nghiệm thu năm 2012, 

xếp loại Xuất sắc 

+ 01 đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

tỉnh Bình Dương, nghiệm thu 

năm 2021, xếp loại Xuất sắc 

- Chủ biên 03 giáo trình, 01 sách 

tham khảo 

- 33 bài báo khoa học. 

- Đào tạo sau đại học: 01 tiến sĩ, 

15 thạc sĩ 

- 12 lần 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, 07 

lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Trường 

- 01 lần Giảng 

viên dạy giỏi 

cấp Bộ 

- 01 Bằng khen 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 03 Bằng 

khen Bộ Công 

an, 01 Bằng 

khen UBND 

tỉnh Bình 

Định, 01 Bằng 

khen UBND 

tỉnh Bình 

Dương, 01 

Bằng khen 

UBND 

TPHCM 

03 lần Đơn 

vị quyết 

thắng 

01 Bằng khen 

Bộ Công an 

Đạt 

Danh sách có 06 cá nhân./. 
 


